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1
KEM BÔI ĐIỀU TRỊ TRĨ

HEREMIA CREAM

Catechine -epicatechine, Virgin olive oil, natural 

bees wax, St.John’s Wart extract and natural 

perfume

Tuýp 28g

Làm dịu và dưỡng ẩm vùng quanh hậu môn, 

Làm giảm và phục hồi khỏi các triệu chứng thông thường của bệnh trĩ,

Giảm đau rát và ngứa da ở vùng da bị tổn thương,

Tăng cường khả năng bảo vệ, bôi trơn và phục hồi.

220001166/PCBA-HCM
BENOSTAN HEALTH 

PRODUCTS S.A.
Hy Lạp 3

2
KEM BÔI ĐIỀU TRỊ TRĨ TRIPOLIS 

CREAM

St.John’s Wart, Sage, dầu Olive, mastic gum, 

calendula
Tuýp 28g

Làm dịu và dưỡng ẩm vùng quanh hậu môn, 

Làm giảm và phục hồi khỏi các triệu chứng thông thường của bệnh trĩ,

Giảm đau rát và ngứa da ở vùng da bị tổn thương,

Tăng cường khả năng bảo vệ, bôi trơn và phục hồi.

220001167/PCBA-HCM
BENOSTAN HEALTH 

PRODUCTS S.A.
Hy Lạp 3

3
DUNG DỊCH NHỎ MẮT FLORA 

VISION® DRY EYES

Natri Hyaluronate 0,3%, P-Plus, Lô hội, SCO™

(Stabilised Complex Oxychloro) và các thành

phần khác.

Hộp 1 lọ 3 

ml, 15 ml

Phục hồi các điều kiện sinh lý của bề mặt mắt và hệ thống nước mắt, 

làm dịu cảm giác khô mắt nhanh và lâu dài, phù hợp với mọi loại kính 

áp tròng.

000.00.04.G18-210602-

0005
NOVAX PHARMA Monaco 3

4
DUNG DỊCH NHỎ MẮT FLORA 

VISION® IRRITATED EYES

Natri Hyaluronate 0,3%, P-Plus, Chiết xuất hoa

Cúc Xu Xi, Chiết xuất từ cây phỉ, Chiết xuất từ

Mã Đề, SCO™ (Stabilised Complex Oxychloro) 

và các thành phần khác.

Hộp 1 lọ 3 

ml, 15 ml

Kích thích chức năng tự nhiên của mắt chống lại các triệu chứng dị ứng 

do phấn hoa, bào tử nấm mốc, bụi, sương khói và các kích ứng khác, 

làm dịu cảm giác khô mắt nhanh và lâu dài, phù hợp với mọi loại kính 

áp tròng.

000.00.04.G18-210602-

0007

NOVAX PHARMA
Monaco 3

5
DUNG DỊCH NHỎ MẮT FLORA 

VISION® RED EYES

Natri Hyaluronate 0,3%, P-Plus, Chiết xuất Cúc

La Mã, Chiết xuất Nghệ, Chiết xuất cây cỏ rận, 

SCO™ (Stabilised Complex Oxychloro) và các

thành phần khác.

Hộp 1 lọ 3 

ml, 15 ml

Giúp làm giảm tình trạng mắt đỏ, liên quan đến viêm và chảy nước, 

ngứa, rát, dính dị vật và kích ứng mắt do tiếp xúc với ánh nắng, gió và 

ô nhiễm, phục hồi và kích thích sự bảo vệ tự nhiên và sinh lý của hệ 

thống mắt và nước mắt, phù hợp với mọi loại kính áp tròng.

000.00.04.G18-210602-

0010

NOVAX PHARMA
Monaco 3

6
DUNG DỊCH NHỎ MẮT 

VISIONLUX® PLUS

Natri Hyaluronate 0,3%, Plus™, Các chất điện

giải, Vitamin B12 , Vitamin B5, SCO™

(Stabilised Complex Oxychloro) và các thành

phần khác.

Hộp 1 lọ 3 

ml, 15 ml

Làm dịu các triệu chứng khô mắt, mỏi mắt do nguyên nhân bệnh lý

hoặc không bệnh lý, làm tăng tốc sự khôi phục, tái tạo, chữa lành và

phát triển các tế bào biểu mô, một nhân tố quan trọng trong việc duy trì

một bề mặt mắt khỏe mạnh, phù hợp với mọi loại kính áp tròng.

000.00.04.G18-210602-

0011
NOVAX PHARMA Monaco 3

7

DUNG DỊCH NHỎ MẮT ZUMA 

FIHYAL 0.2 LUBRICANT EYE 

DROPS WITH SODIUM 

HYALURONATE 0.2%, SOLUTION

Natri Hyaluronate 0,2%, Glicerin, Natri 

Dihydrogen Phosphate, Natri Chloride, Dinatri 

Hydrogen Phosphate, Tetranatri Edetate, Nước 

tinh khiết.

Hộp 1 lọ 10 

ml

Giữ ẩm và làm dịu các triệu chứng liên quan đến hội chứng khô mắt, 

kích ứng mắt, đỏ mắt và mỏi mắt do làm việc trong thời gian dài với 

máy tính, hoặc tiếp xúc với các yếu tố môi trường, như: gió, ánh nắng, 

không khí khô, nước biển, khói, bụi, máy điều hòa không khí, nhiệt. 

Ngăn chặn các triệu chứng kích ứng mắt do sử dụng kính áp tròng.

SUPROBION SP. Z O.O., 

SP. K., 
Balan 3



8
DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR 

LACRIFRESH® MOISTURE

Natri Hyaluronate 0,1%, EDTA 0,1% và 

Polyhexanide 0,0001%, nước và dung dịch 

đệm đẳng trương.

Hộp 1 lọ 15 

ml
Làm dịu các triệu chứng ngứa mắt, khô và mỏi mắt. 18007925/ĐKLH-BYT-TB-CT AVIZOR, S.A.

Tây Ban 

Nha
3

9

DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR 

LACRIFRESH® OCU-DRY 0,3% 

UNIDOSE

Natri Hyaluronate 0,3% và các chất điện giải 

thiết yếu (Cl-, Na+, Ca2+, K+, Mg2+) ở dạng 

nhược trương, nước, dung dịch đệm.

Hộp 20 tép x 

0,4 ml

Sản phẩm nhược trương có tính bôi trơn được khuyên dùng với tác dụng 

làm dịu nhẹ lâu dài cho mắt trong trường hợp khô mắt từ trung bình đến 

nghiêm trọng và các loại kích ứng mắt khác không thuộc bệnh lý lâm sàng 

như ngứa, rát, mỏi mắt hoặc cảm giác có vật thể lạ trong mắt. Những kích 

ứng này gây ra bởi nhiều yếu tố khác nhau như: bụi, khói, môi trường khô, 

sử dụng màn hình vi tính kéo dài, mất cân bằng hóc môn (mãn kinh), phẫu 

thuật khúc xạ (LASIK).

18007941/ĐKLH-BYT-TB-CT AVIZOR, S.A.
Tây Ban 

Nha
3

10
DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR 

LACRIFRESH® ALOE 

Aloe vera, hypromellose, các chất điện giải 

thiết yếu (Cl, Na, Ca, K, Mg) trong nước, dung 

dịch đệm, đẳng trương.

Hộp 1 lọ 10 

ml

Làm trơn và rửa mắt - cung cấp lớp nước cho màng nước mắt tự nhiên trên 

bề mặt, bổ sung nước trong điều kiện mắt bị bay hơi nước đáng kể (do môi 

trường bên ngoài như không khí nóng, máy điều hòa,...) và rửa bề mặt mắt 

(do bị kích ứng bởi các nguyên nhân như khói, bụi,...).

20011442/ĐKLH-BYT-TB-CT

ENTOD RESEARCH CELL 

UK LTD; Anh 3

11
DUNG DỊCH NHỎ MẮT VISAID 

ALOE MOMODOSIS

Nước, dung dịch đệm, hypromellose đẳng 

trương, các chất điện giải thiết yếu (Cl-, Na+, 

Ca2+, K+, Mg2+) và Aloe vera.

Dung dịch nhỏ mắt đa liều không chứa chất bảo quản giúp làm giảm các 

triệu chứng kích ứng nhẹ của mắt gây ra bởi môi trường ô nhiễm, khô và 

bụi, khói, sử dụng kính áp tròng trong thời gian dài, nước chứa clorid (hồ 

bơi) và các yếu tố gây kích ứng khác. Sản phẩm có tác dụng làm ẩm và làm 

trơn kính áp tròng. Đối với những người sử dụng kính áp tròng, sản phẩm 

làm trơn tốt giúp việc đeo kính dễ dàng, nâng cao sự thoải mái khi nhìn và 

đeo kính. Sản phẩm phù hợp với tất cả các loại kính áp tròng.

19010597/ĐKLH-BYT-TB-CT AVIZOR, S.A.
Tây Ban 

Nha
3

12

DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR 

LACRIFRESH MOISTURE 0,10% 

UNIDOSE

Sodium Hyaluronate 0,1%, dung dịch đệm 

đẳng trương, nước.

Hộp 30 tép x 

0,4 ml

Làm giảm các kích ứng nhẹ của mắt, chứng mỏi mắt và khô mắt.

Các triệu chứng này xuất hiện phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như 

nhiễm bẩn, môi trường khô hoặc bụi, dùng máy tính, xem ti vi, đọc sách báo 

nhiều, khói thuốc, sử dụng kính áp tròng trong thời gian dài, nước chứa 

clorid (hồ bơi) và các yếu tố gây kích ứng khác.

220000715/PCBB-BYT AVIZOR, S.A.
Tây Ban 

Nha
3

13

DUNG DỊCH NHỎ MẮT AVIZOR 

LACRIFRESH® OCU-DRY 0,20% 

UNIDOSE

Sodium hyaluronate 0,2% trong nước, dung 

dịch đệm nhược trương và các chất điện giải.

Hộp 20 tép 

0,4 ml

Avizor Lacrifresh Moisture Unidose 0.1% Làm dịu các triệu chứng ngứa, khô 

và mỏi mắt. Công thức đặc biệt có chứa Natri Hyaluronate, một chất tự 

nhiên có sẵn trong nước mắt, hình thành một màng bao phủ và bảo vệ mắt 

với khả năng hấp thụ nước lớn và chống lại sự bay hơi. Sản phẩm Avizor 

Lacrifresh Moisture Unidose 0.1% cung cấp và giữ độ ẩm cho mắt của bạn, 

tạo sự thoải mái cho mắt thường và kể cả khi đeo kính áp tròng. Sản phẩm 

đặc biệt khuyên dùng cho người đeo kính áp tròng trong các môi trường dễ 

gây kích ứng và khô mắt.

19010598/ĐKLH-BYT-TB-CT AVIZOR, S.A.
Tây Ban 

Nha
3
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17 HỖN DỊCH NAXXID SUSPENSION
Natri alginate 400 mg, kali bicarbonate 200 

mg, calci carbonate 50 mg.
Hộp 14 gói

Làm giảm tình trạng trào ngược dạ dày thực quản, cảm giác bỏng rát và 

đầy bụng, giúp kiểm soát tình trạng tiết nhiều axit, ngăn ngừa bỏng rát, đau 

dạ dày và chứng khó tiêu, sản phẩm có thể dùng như chất hỗ trợ trong 

trường hợp viêm dạ dày.

220001463/PCBB-BYT S.I.I.T S.R.L. Ý 3

18 VIÊN NÉN NAXXID TABLET

Natri alginate 200 mg, axit alginic 50 mg, natri 

bicarbonate 80 mg, calci carbonate 140 mg.

Tá dược: Mannitol, sucralose, silicon dioxide, 

vegetable magnesium stearate, glycerol 

behenate, mùi vị: chiết xuất gừng, tinh dầu 

gừng, chanh, bạc hà.

Hộp 20 viên 

nén

Có tác dụng làm giảm tình trạng trào ngược dạ dày thực quản, cảm giác 

bỏng rát và đầy bụng, giúp kiểm soát tình trạng tiết nhiều axit, ngăn ngừa 

bỏng rát, đau dạ dày và chứng khó tiêu, sản phẩm có thể dùng như chất hỗ 

trợ trong trường hợp viêm dạ dày.

220001463/PCBB-BYT S.I.I.T S.R.L. Ý 3

19
MIẾNG DÁN PAINSTOP® PAIN 

RELIEF PATCH

Sản phẩm chứa Arnica, Long não, Móng quỷ, 

vỏ Liễu và Boswellia: các chất có đặc tính làm 

mềm và làm dịu.

Hộp 5 gói  1 

miếng dán

Sử dụng trong các trường hợp: đau cơ, co cứng khớp (thấp khớp, chấn 

thương do chơi thể thao, bệnh cứng cổ và đau lưng dưới), đau bụng kinh. 
19013380/HSCBA-HCM S.I.I.T S.R.L. Ý 3

20
MIẾNG DÁN PAINSTOP® HEAT 

PATCH

Sản phẩm chứa các thành phần có nguồn gốc 

tự nhiên như bột sắt, muối và than.

Gói 1 miếng 

dán
Sử dụng khi bị căng cơ, mỏi cơ, viêm khớp và trong thời kỳ đau bụng kinh. 19010929/ĐKLH-BYT-TB-CT EUROSIREL S.p.A. Ý 3

21
DUNG DỊCH SÚC MIỆNG GELX® 

ORAL GEL

Aqua, PVP, Taurine, Zinc gluconate, PEG-40 

hydrogenated castor oil, Sodium saccharin, 

Sodium hydroxide, Aroma. Không sử dụng

sản phẩm nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành

phần nào của sản phẩm.

Hộp 1 chai 

300 ml

Điều trị đau và giảm đau bằng cách bám vào bề mặt niêm mạc miệng, làm 

dịu các tổn thương do điều trị hóa trị và/hoặc xạ trị.

000.00.04.G18-210524-

0015
EUROSIREL S.p.A. Ý 3

14
VIÊN NÉN HAI LỚP DEFLAXX 

DUAL

Viên 2 lớp: Lớp tác động nhanh Simethicone 

40 mg.

Lớp tác động chậm Simethicone 40 mg.

Hộp 20 tép 

0,4 ml

Avizor Lacrifresh Ocu-Dry 0,2% Unidose là dung dịch nhỏ mắt có tác dụng 

bôi trơn và nhược trương nhẹ nhằm làm dịu các triệu chứng khô mắt mức 

độ nhẹ đến trung bình, tình trạng kích thích như ngứa mắt hay mỏi mắt, do 

bụi, khói, thời tiết, điều hòa không khí, tiếp xúc với máy tính hoặc sử dụng 

kính áp tròng trong thời gian dài.

19010599/ĐKLH-BYT-TB-CT
AVIZOR, S.A.

Tây Ban 

Nha
3

15 BỘT HÒA TAN DEFLAXX FORTE
Simethicone 120 mg và

Polyvinylpolipirrolidone 120 mg.

Hộp 20 viên 

nén hai lớp

Giảm các triệu chứng liên quan đến trương dạ dày (chứng nuốt hơi) và ruột 

(đầy hơi) do sự tích tụ khí, giúp giảm đau kết hợp và ngăn ngừa đầy hơi, ợ 

hơi.

220001491/PCBB-BYT S.I.I.T S.R.L. Ý 3

16
VIÊN NÉN HAI LỚP DEFLAXX 

PLUS
Simethicone 50 mg, Carbon 300 mg.

Hộp chứa 15 

gói

Ngăn chặn sự tích tụ khí, chống chướng bụng và các triệu chứng liên quan 

đến chướng bụng như đầy hơi và căng phồng bụng. có thể gián tiếp giúp 

giảm béo và làm giảm chu vi vòng bụng do sự hiện diện của khí quá mức.

220001490/PCBB-BYT S.I.I.T S.R.L. Ý 3
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25
BAO CAO SU MELYGRA 

SENSATION LONG LASTING

Mủ cao su thiên nhiên, chất bôi trơn, 

benzocaine, không mùi.
Hộp 3 cái

Dùng để tránh mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm 

qua đường tình dục. Ngoài ra, chất bôi trơn giải mẫn cảm bộ phận sinh dục 

nam trên bề mặt bao cao su tiếp xúc với dương vật nam giới giúp kéo dài 

thời gian tạm thời cho đến khi xuất tinh

2100701ĐKLH/BYT-TB-

CT
Karex Industries Sdn. Bhd., Malaysia 4

26
MELYGRA IVISIBLE LONG 

LASTING

Mủ cao su thiên nhiên, chất bôi trơn, 

benzocaine, không mùi.
Hộp 3 cái

Dùng để tránh mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm 

qua đường tình dục. Ngoài ra, chất bôi trơn giải mẫn cảm bộ phận sinh dục 

nam trên bề mặt bao cao su tiếp xúc với dương vật nam giới giúp kéo dài 

thời gian tạm thời cho đến khi xuất tinh.

000.00.04.G18-210524-

0015
Karex Industries Sdn. Bhd., Malaysia 4

27
MỠ BÔI TRƠN MẮT XAILIN® 

NIGHT 

White soft paraffin (57,3%), white mineral oil 

(42,5%), lanolin alcohols (0,2%)

Hộp 1 tuýp 

5 g

Mỡ bôi trơn mắt giúp giảm một cách hiệu quả cảm giác khô mắt vào ban 

đêm do tạo ra màng phim duy trì độ ẩm. Thích hợp sử dụng trước khi đi 

ngủ.

Mỡ bôi trơn mắt giúp giảm hiệu quả các triệu chứng khô mắt như đau mắt, 

kích ứng mắt hoặc cảm giác xốn (cộm) mắt.

000.00.04.G18-210907-

0004

MEDICOM HEALTHCARE 

LIMITED
Anh 3

22
KEM HỖ TRỢ CHỨC NĂNG BẢO 

VỆ ZETONOX CREAM

Aqua, Octyldodecyl Myristate, Caprylic/Capric 

Triglyceride,  Dimethicone, C10-18 

Triglycerides, Glycerin, Candelilla/Jojoba/Rice 

Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, 

Cetyl Alcohol, Magnesium Aluminum Silicate, 

Betaine, Xylitol, Cetearyl Alcohol, Sodium 

Stearoyl Lactylate, Tocopheryl Acetate, 

Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Xanthan 

Gum, Panthenol , Sodium Butyroyl/Formoyl

Hyaluronate, Biotin, Disodium EDTA, 

Ethylhexylglycerin, Glucose, Chondrus 

Crispus Extract.

Hộp 1 tuýp

50 ml
Điều trị ngứa, bỏng rát và đỏ bừng do xạ trị hoặc bức xạ mặt trời. 220000881/PCBB-BYT BMG PHARMA S.p.A. Ý 3

23
GEL HỖ TRỢ CHỨC NĂNG BẢO 

VỆ DA HYLAMEND

Aqua, Carbomer, Hydrogen Peroxide, 

Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium 

Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium 

Hydroxide, Squalane, Glycine, Sodium 

Hyaluronate, Polysorbate 60, Oxyquinoline 

Sulfate, Sorbitan Isostearate.

Hộp 1 tuýp

30 ml

Dùng trên vùng da bị ảnh hưởng, Hylamend sẽ tạo thành một lớp màng bảo 

vệ chống lại các tác nhân bên ngoài và ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn. Với khả 

năng kiểm soát môi trường vi mô của vùng da bị tổn thương, Hylamend 

được sử dụng trong viêm nang lông, viêm quanh móng, bệnh chốc lở, tổn 

thương do mụn trứng cá và bệnh u mềm lây.

220000587/PCBB-BYT 220000881/PCBB-BYT Ý 3

24
PHUN XỊT MIỆNG GELX ORAL 

SPRAY

Aqua, Sodium saccharin, PVP, Taurine, Zinc 

Gluconate, PEG-40 hydrogenated castor oil, 

Pullulan, Aroma. Không sử dụng sản phẩm

nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào

của sản phẩm.

Hộp 1 chai 

100 ml

Điều trị đau và giảm đau bằng cách bám vào bề mặt niêm mạc miệng, làm 

dịu các tổn thương do điều trị hóa trị và/hoặc xạ trị. Không chứa cồn.
220000884/PCBB-BYT BMG PHARMA S.p.A. Ý 3
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31
DUNG DỊCH NHỎ MẮT XAILIN® 

FRESH 

Carmellose Sodium 0,5%, Sodium Chloride, 

Calcium Chloride Dihydrate.

Hộp 30 tép 

0,4 ml

Dung dịch nhỏ mắt giúp làm giảm các triệu chứng khô mắt như đỏ mắt, đau 

mắt, ngứa mắt, cảm giác xốn (cộm) hoặc cảm giác nóng trong mắt. Thành 

phần carmellose trong sản phẩm có tác dụng bôi trơn giúp làm dịu cảm giác 

khô mắt.

000.00.04.G18-211007-

0013

MEDICOM HEALTHCARE 

LIMITED
Anh 3

32 DUNG DỊCH NHỎ MẮT VISUXL® 

Coenzyme Q10, Vitamin E TPGS (D-α-

tocopheryl-polyethyleneglycol 1000 succinat), 

Muối Cross-linked hyaluronic acid natri, dung 

dịch đệm đẳng trương.

Hộp 1 Lọ 10 

ml

Dùng trong các trường hợp: Khô mắt; Thay đổi tính liên tục của giác mạc và 

bề mặt kết mạc sau phẫu thuật khúc xạ, chấn thương do dị vật hoặc phẫu 

thuật; Những thay đổi trên bề mặt mắt liên quan đến rối loạn chuyển hóa (đái 

tháo đường); Áp lực từ môi trường (khói bụi, nước khử trùng bằng chlor, 

thay đổi vi khí hậu, khói, điều hòa không khí);  Tiếp xúc với tia UV và bức xạ 

ion hóa trong thời gian dài; Sử dụng máy tính, màn hình, hoặc tivi trong thời 

gian dài.

000.00.04.G18-211011-

0010
VISUFARMA S.P.A. Ý 3

33 GEL TRA MẮT VISUXL® GEL 5ML 

Coenzyme Q10 100 mg/100ml;Vitamin E 

TPGS (D-α-tocopheryl-polyethylene-glycol 

1000 succinat) 500 mg/100ml; Cross-linked 

sodium Carboxymethylcellulose 400mg/100ml, 

Poloxamer 407 9000mg/100ml; Dinatri EDTA 

100 mg/100ml; Dung dịch đệm đẳng trương.

Hộp 1 Lọ 10 

ml

Dùng trong các trường hợp: Khô mắt trung bình hoặc nghiêm trọng; Chấn 

thương bên ngoài cơ thể; Thay đổi tính liên tục của bề mặt giác mạc và kết 

mạc sau phẫu thuật khúc xạ giác mạc và ghép giác mạc. Để giảm bớt triệu 

chứng điển hình sau phẩu thuật, VISUXL® Gel hoạt động như một đệm giữa 

mí mắt và biểu mô giác mạc và kết mạc; Những thay đổi trên bề mặt mắt liên 

quan đến rối loạn chuyển hóa (bệnh đái tháo đường).

000.00.04.G18-211011-

0011
VISUFARMA S.P.A. Ý 3

28 GEL TRA MẮT XAILIN® GEL 
Carbomer 0,2%, Sodium perborate, tá dược 

khác

Hộp 1 tuýp 

10 g

Gel tra mắt có tác dụng bôi trơn và bảo vệ mắt trong các tình trạng mắt cụ 

thể và làm giảm lâu dài cảm giác khô mắt.

Gel tra mắt giúp làm mát và làm dịu các triệu chứng khô mắt như đau mắt, 

kích ứng mắt hoặc cảm giác xốn (cộm) mắt.

Có thể sử dụng ở người đeo kính áp tròng, nhưng khuyến nghị tháo kính áp 

tròng trước khi sử dụng sản phẩm này.

000.00.04.G18-211007-

0009

MEDICOM HEALTHCARE 

LIMITED
Anh 3

29
DUNG DỊCH NHỎ MẮT XAILIN® 

HA 

Sodium hyaluronate 0,2%, sodium perborate, 

tá dược khác

Hộp 1 lọ 10 

ml

Dung dịch nhỏ mắt có tác dụng bôi trơn và bảo vệ mắt trong các tình trạng 

mắt cụ thể. 

Dung dịch nhỏ mắt giúp làm dịu các triệu chứng khô mắt như đau mắt, kích 

ứng mắt hoặc cảm giác xốn (cộm) mắt.

Có thể sử dụng ở người đeo kính áp tròng.

000.00.04.G18-211007-

0010

MEDICOM HEALTHCARE 

LIMITED
Anh 3

30
DUNG DỊCH NHỎ MẮT XAILIN® 

HYDRATE 
Hypromellose 0,3%, sodium perborate

Hộp 1 lọ 10 

ml

Dung dịch nhỏ mắt có tác dụng bôi trơn và bảo vệ mắt trong các tình trạng 

mắt cụ thể và làm giảm ngay cảm giác khô mắt.

Dung dịch nhỏ mắt giúp làm dịu các triệu chứng khô mắt như đau mắt, kích 

ứng mắt hoặc cảm giác xốn (cộm) mắt.

Có thể sử dụng ở người đeo kính áp tròng.

000.00.04.G18-211007-

0011

MEDICOM HEALTHCARE 

LIMITED
Anh 3
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34
MẶT NẠ MẮT MEIBOPATCH® 

EYEMASK 
Hạt nho, vải cotton.

Hộp 1 mặt

mạ mắt kèm

que kiểm tra

nhiệt độ

Dùng cho rối loạn chức năng tuyến Meibomian (viêm bờ mi, ghèn, khô

mắt...).

ALFA INTES INDUSTRIA 

TERAPEUTICA SPLENDORE 

S.R.L.

Ý 3

35
DUNG DỊCH NHỎ MẮT OFTAIAL 

PLUS
Sodium hyaluronate 0.4% , taurin 0.5%.

Lọ 10 ml, 15 

tép x 0,6 ml

Dung dịch nhỏ mắt Oftaial Plus có công dụng bảo vệ biểu mô giác mạc khỏi 

những tổn thương xảy ra do các tác nhân cụ thể có thể gây ra triệu chứng 

“khô mắt”, chẳng hạn như: - điều kiện thời tiết và môi trường bất lợi như gió, 

lạnh, nắng, nước mặn, điều hòa không khí, khói, sương mù hoặc các phần tử 

khác; - các tác nhân gây áp lực cho mắt như sử dụng kính áp tròng hoặc làm 

việc trong thời gian dài với màn hình máy tính hoặc kính hiển vi. Tác dụng 

bôi trơn cũng hữu ích khi các tác nhân vật lý cụ thể hoặc do dùng một số loại 

thuốc nhất định gây giảm nước mắt, chẳng hạn như trong thời kỳ mãn kinh 

hoặc trong quá trình điều trị bệnh đáo tháo đường. Ngoài ra, đối với những 

người đeo kính áp tròng, Oftaial Plus bôi trơn và hydrat hóa kính áp tròng 

giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc mang vào hoặc tháo ra, góp phần mang 

lại cảm giác thoải mái trong suốt cả ngày sử dụng.

000.00.04.G18-220113-

0023

SHENZHEN XNUO MEDICAL 

CO., LTD.

Ý

3

36 MÁY TẠO OXY Y8

5L, 1 kênh oxy, độ tinh khiết ≥ 93% - Công 

nghệ trí tuệ nhân tạo cảm biến hơi thở Breath 

Ai.

Máy tạo oxy sử dụng nguyên lý hấp phụ xoay áp (PSA) có khả năng tách 

>90% oxy từ không khí bằng cách hấp phụ khí nitơ và các khí khác qua rây 

phân tử, giúp cung cấp khí oxy cho người bệnh hoặc làm giảm nhẹ cảm giác 

khó chịu do thiếu oxy.

SHENZHEN XNUO MEDICAL 

CO., LTD.
Trung Quốc 6

37
MÁY TẠO OXY RÂY PHÂN TỬ 

NHỎ M9

10L, 2 kênh oxy độc lập, độ tinh khiết ≥ 93% - 

Công nghệ trí tuệ nhân tạo cảm biến hơi thở 

Breath Ai.

Máy tạo oxy sử dụng nguyên lý hấp phụ xoay áp (PSA) có khả năng tách 

>90% oxy từ không khí bằng cách hấp phụ khí nitơ và các khí khác qua rây 

phân tử, giúp cung cấp khí oxy cho người bệnh hoặc làm giảm nhẹ cảm giác 

khó chịu do thiếu oxy.

MEDIPINE USA, Trung Quốc 6
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38 MÁY ĐO KHÍ THỞ MEDIPINES

Mạch thở AGM316 (AGM316 Single Patient 

Use Breathing Circuit).

Cảm biến đo oxy có thể tái sử dụng (Medipines

Reusable Pulse Oximeter (SPO2) Sensor).

Cực gắn kết (Pole Mount).

Máy in Zebra (Zebra Printer).

MediPines Gas Exchange Monitor (AGM100) là thiết bị hô hấp đa thông số, 

không xâm lấn thiết bị giám sát cung cấp các phép đo oxy khí hô hấp kiểm

tra tại chỗ (PO2, ETO2) và carbon dioxide (PCO2, ETCO2) từ nhịp thở, tốc

độ hô hấp (RR), chức năng độ bão hòa của hemoglobin động mạch (SpO2), 

tốc độ mạch (PR) và các chỉ số khác.

18547NK/BYT-TB-CT

ALFA INTES INDUSTRIA 

TERAPEUTICA SPLENDORE 

S.R.L.
USA 3

39 PREGNAVIE COMPLETE

Dầu cá, axit ascorbic, canci oxit, Chiết xuất cúc 

vạn thọ (Tagetes erecta L), sắt fumarat, 

nicotinamid, mangan gluconat, canci 

pantothenat, silicon dioxit (chất làm dày ), kẽm 

oxit, D-alpha tocopheryl acetat, 

cyanocobalamin, đồng sulfat, cholecalciferol, 

pyridoxin clorhydrat, phytomenadion, riboflavin, 

thiamin chlorhydrat, pteroylmonoglutamic axit, 

crom picolat, kali iodua, selenit natri, biotin, 

Gelatin, chất tạo màu (E-171, E172). 

Bổ sung dinh dưỡng thai kì. 8811/2019/ĐKSP INDUSEN S.A.
Tây Ban 

Nha
NA

40 GELYVIT D3 KID

Water, thickeners: xylitol (30%) and xanthan 

gum, antioxidants: sodium L-ascorbate and D-

alpha-tocopheryl acetate, vitamin D3 

(cholecalciferol), natural apple flavor, 

preservative: potassium sorbate, acid: malic 

acid.

Chai 28 ml
Bổ sung Vitamin D3 thiếu hụt và giúp tăng khả năng hấp thu canxi, hỗ trợ 

xương răng chắc khỏe.
2636/2021/ĐKSP VALENS INT. D.O.O Slovenia NA
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41 UROCI

Nam việt quất (Vaccinium macrocarpon Ait) 360 

mg chứa 36 mg PAC (Proanthocyanidines tuýp 

A), Vitamin C (Axit L-ascorbic) 80 mg.

Thành phần khác: chất ổn định cellulose vi tinh 

thể (E-460i), chất tạo keo hydroxypropyl 

methylcellulose (E-464), chất chống đông vón 

Magnesi stearate nguồn gốc từ thực vật 

(E470b) và silicon dioxide (E-551), Các chất 

làm bóng [Hydroxypropyl methyl cellulose (E-

464), Cellulose vi tinh thể (E-460i) và axit 

stearic nguồn gốc thực vật].

Hộp 30 viên
Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa viêm, nhiễm trùng tiết niệu, 

tăng cường chức năng tiêu hóa.
10583/2021/ĐKSP

RIOJA NATURE PHARMA, 

S.L. 
Tây Ban Nha NA

42 AKNEKIT
AHA, BHA, Hydrogented Starch Hydrolysate, 

Urea Peroxide.
Kit

Bộ sản phẩm gồm 3 sản phẩm, dùng để làm sạch da và lỗ chân lông, ngừa 

mụn trứng cá, giúp cho da mềm mại, mịn màng AKNEKIT STEP 1 : 

PURIFYING CLEANSER: Áp dụng bôi để làm sạch da, nhẹ nhàng massage 

sau đó rửa sạch với nước. AKNEKIT STEP 2 : DAY TREATMENT GEL: Áp 

dụng với da dầu, bôi vào vùng da sau khi đã rửa sạch với Akne kit step 1 

(Purifying cleanser) và massage cho tới khi thấm hút, ngày 1 lần vào buổi 

sáng. AKNEKIT STEP 3: NIGHT TREATMENT GEL: Áp dụng bôi vào vùng 

da có mụn trứng cá hoặc có xu hướng phát triển thành mụn trứng cá sau khi 

đã làm sạch với Akne kit step 1: Purifying cleanser. Sản phẩm dùng ban 

đêm.

121571/20/CBMP-QLD. BMG PHARMA S.P.A, ITALY NA

43

LARIFAN UNGO OINTMENT FOR 

PROTECTION OF SKIN AND 

MUCOUS MEMBRANE

0.025% dsRNA. Tuýp 10g
Dưỡng và bảo vệ da khỏi virus (Herpes, Zona, Virus gây bệnh đường hô

hấp,…).

126521/20/CBMP-QLD. 

Ngày 12/06/2020.
LARIFANS LTD., LATVIA Latvia NA

44
SERUM VITAMINA C EDDA 

PHARMA 30 ML
3-O-Ethyl Ascorbic Acid. Chai 30ml

Sản phẩm Vitamin C Serum dùng cho da có tác dụng làm trắng da, ngăn 

ngừa lão hóa da va hạn chế nếp nhăn xuất hiện trên da. Hướng dẫn sử 

dụng: Thoa vào buổi sáng và / hoặc buổi tối trên da sạch. Có thể được sử 

dụng sau khi cạo râu. 

119540/20/CBMP-QLD. 

Ngày 20/02/2020.

EDDA INNOVA PHARMA 

S.L, SPAIN
Tây Ban Nha NA
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